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A. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

Hãy đọc đoạn văn sau:
CHIẾC GỐI

Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn nhận thêm vải để may mong tăng thêm thu nhập cho gia đình. Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đẩy vải vụn và lẩm nhẩm:

Cái này làm gì được nhỉ ?

Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói :

– A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối.

Nghe mẹ nói vậy, tôi hớn hở cùng mẹ bắt tay vào để làm gối. Đầu tiên mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác. Còn bao nhiêu vải vụn mẹ cắt nhỏ ra để làm ruột gối. Tôi thắc mắc:

– Sao mẹ không để cả miếng vải cho đỡ mất công cắt ạ ?

– Bởi vì như thế nó sẽ không mềm. Mẹ sợ con không ngủ được.

Cứ thế, tôi thức cùng mẹ để hoàn thành chiếc gối. Rồi đêm khuya tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đôi lúc chập chờn, tôi vẫn cảm thấy có ánh điện. Chắc mẹ vẫn chưa ngủ.

Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ.

Phan Thu Hương

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 điểm) Ngoài hai buổi đi làm, mẹ Cún làm thêm công việc gì để tăng thêm thu nhập cho gia đình ?

A. Thêu khăn, gối. 
B. May quần áo.
    C. Đan len.
 D. Bán quần áo

Câu 2. (0,5 điểm) Khi thấy hộp vải vụn, mẹ quyết định làm gì ?

A. Làm cho con một cái gối.

B. Khâu cho con một cái vỏ chăn.

C. May cho búp bê một bộ quần áo.

Câu 3. (0,5 điểm) Chi tiết nào cho thấy sự quan tâm, lòng yêu thương con của người mẹ khi làm cho con chiếc gối ?

A. Nhận may thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

B. Mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác.

C. Cắt nhỏ những miếng vải để gối êm, con ngủ ngon giấc.

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao với Cún, chiếc gối lại chứa cả một bầu trời xanh trong đẩy mơ ước, là một hành trang đặc biệt ?

A. Vì chiếc gối rất đẹp.

B. Vì chiếc gối rất êm.

C. Vì Cún đã cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ trong chiếc gối mẹ đã may cho bạn.

Câu 5. (1 điểm) Đặt mình vào vai Cún, em hãy viết 1 câu nói lên cảm nghĩ của mình khi nhận được chiếc gối từ tay mẹ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (0,5 điểm) Câu “Cái này làm gì được nhỉ ?” thuộc kiểu câu:

A. Câu kể

B. Câu khiến

C. Câu cảm

     D. Câu hỏi

Câu 7. (0,5 điểm) Nhóm từ nào dưới đây thuộc từ chỉ đặc điểm ?
A. bao la, chói lọi, bắt tay

B. hớn hở, khó khăn, thái dương

C. khó khăn, bao la, chói lọi

D. màu xanh, đêm, ngủ

Câu 8. (1 điểm)
Viết 3 từ chỉ sự vật có trong bài đọc trên. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được trong đó có dùng biện pháp so sánh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm của em với người thân.
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG NHÂN
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hưng Nhân, ngày  25 tháng  11  năm 2023


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

BÀI KSCL CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT 3
Năm học 2023 – 2024


I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	D
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5. (1 điểm) Viết được câu nói lên cảm nghĩ của mình khi nhận được chiếc gối từ tay mẹ cho 1 điểm

VD: Mẹ ơi con rất vui và xúc động khi có chiếc gối này ạ ! 

Câu 8. (1 điểm)
- Viết được 3 từ chỉ sự vật có trong bài đọc (mỗi từ đúng cho 0,2 điểm). 

- Đặt câu đúng với một trong các từ vừa tìm được trong đó có dùng biện pháp so sánh (cho 0,4 điểm)

Ví dụ: 3 từ chỉ sự vật có trong bài là: cái hộp, chiếc gối, vải.
Đặt câu: Chiếc hộp như một ngôi nhà đang xây trông thật thú vị.

II. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm)

1. Viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm của em với người thân. Có bố cục rõ ràng. Viết câu văn đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng trình bày sạch sẽ cho 5 điểm.

2. Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho mức điểm: 4,75 – 4,5 – 4,25 – 4 – 3,75…………..

